
              SỞ Y TẾ SƠN LA            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐK KHU VỰC VÂN HỒ                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            
Số:195/BVVH-KHTH Vân Hồ, ngày 02 tháng 7 năm 2025 

Về việc đăng ký người hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Kính gửi: Sở Y tế Sơn La. 

Thực hiện Công văn số 326/SYT-NVYD ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Sở Y 

tế Sơn La về việc thực hiện đăng tải danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh, quản lý thông tin chứng chỉ hành nghề tại 

đơn vị. Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ lập danh sách đăng ký người hành nghề tại 

cơ sở theo mẫu 01 phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (có mẫu 

01 chi tiết kèm theo). 

Trên đây là danh sách đăng ký bổ sung người hành nghề của Bệnh viện đa khoa 

khu vực Vân Hồ kính gửi Sở Y tế Sơn La tổng hợp, đăng tải theo quy định./. 

 

Nơi nhận:          
- Như kính gửi; 

- Phòng nghiệp vụ Y Dược(SYT);     

- Lưu KHTH.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ, cơ sở Vân 

Hồ. 

2. Địa chỉ: Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Sáng 7h30’ - 12h00', Chiều 13h00' - 16h30', Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Theo lịch trực thường trú: tất cả các ngày trong tuần, có lịch phân công trực hàng 

tuần chi tiết cho toàn Bệnh viện. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

ST

T 
Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn3 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có)4 

Ghi chú 

1 Trần Hữu Hùng 

000100/SL

-CCHN 

KCB Ngoại khoa, gây 

mê hồi sức, ECG, phẫu 

thuật nội soi, phẫu 

thuật điều trị trĩ 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Giám đốc  

Bác sỹ điều trị 

    

2 Nguyễn Văn Sỹ 

000167/SL

-CCHN 

KCB TMH, nội soi tai 

mũi họng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

 Bác sỹ điều trị 

KCB tại các 

khoa khi được 

phân công theo 

phạm vi HĐ 

chuyên môn 

    

3 Phạm Hồng Sơn 

000101/SL

-CCHN 

KCB Nội khoa HSCC, 

thận nhân tạo, nội soi 

dạ dày tá tràng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

PGĐ - Bác sỹ 

điều trị, KCB tại 

các khoa khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

    

4 
Nguyễn Văn 

Khương 

000177/SL

-CCHN 

KCB Nội tổng hợp, 

chẩn đoán hình ảnh, 

ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

PGĐ - Trưởng 

khoa Nội TH -

KCB tại các 

khoa khi được 

phân công theo 
    



phân công của 

đơn vị 

phạm vi HĐ 

chuyên môn 

5 
Doãn Ngọc 

Tuân 

000915/SL

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

RHM, gây mê hồi sức, 

ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Trưởng phòng 

KHTH - Bác sỹ 

điều trị, KCB tại 

các khoa khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn     

6 
Đặng Huyền 

Linh 

006321/SL

-CCHN 

KCB Đa khoa, KCB 

chuyên khoa HSCC, 

nội,  KCB ung thư, 

ECG, siêu âm tổng 

quát 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị 

KCB tại các 

khoa khi được 

phân công theo 

phạm vi HĐ 

chuyên môn 

    

7 
Nguyễn Ngọc 

Hải 

0001895/S

L-CCHN 

KCB Nội khoa, KCB 

đa khoa, thận nhân tạo, 

nội soi ống mềm tiêu 

hóa trêm, nội soi tiêu 

hóa dưới, ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

tại phòng 

khám Tâm 

An - Tiểu 

khu 40, thị 

trấn Nông 

Trường 

Mộc Châu 

  

Quyết định 

số: 

231/QĐ-

SYT ngày 

18/4/2025 

KCB chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 

 

8 
Nguyễn Hợp 

Quý 

0005810/S

L-CCHN 

KCB Đa khoa, ECG Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ KCB tại 

khoa khám 

bệnh, KCB tại 

các khoa khác 

khi được phân 

công theo phạm 

vi HĐ chuyên 

môn     

9 
Nguyễn Mai 

Phương 

0002798/S

L-CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử 

trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ KCB tại 

khoa khám 

bệnh, KCB tại 

các khoa khác 

khi được phân 

công theo phạm 

vi HĐ chuyên 

môn     

10 Bùi Gia Điển 

000274/SL

-CCHN 

KCB chuyên ngành nội 

khoa, đa khoa, nhãn 

khoa, phẫu thuật nội 

soi, phẫu thuật điều trị 

bệnh trĩ 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

    



11 
Nguyễn Trung 

Hòa 

000966/SL

-CCHN 

Khám chữa bệnh Ngoại 

khoa, KCB đa khoa, 

KCB Tai mũi họng, 

KCB gây mê hồi sức, 

nội soi TMH, ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

    

12 Phạm Văn Lộc 

001110/SL

-CCHN 

Khám chữa bệnh ngoại 

khoa, Khám chữa bệnh 

đa khoa,  nội soi ống 

mềm tiêu hóa trên, điện 

tâm đồ cơ bản, phẫu 

thuật nội soi can thiệp 

qua đường niệu đạo.  

Phẫu thuật điều trị 

bệnh trĩ, Tán sỏi thận 

qua da, tán sỏi ngoài cơ 

thể, Phẫu thuật nội soi 

cơ bản. 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

    

13 
Lường Hoàng 

Hải 

006322/SL

-CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng, nội soi tai mũi 

họng, ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

    

14 
Nguyễn Chung 

Thành 

0005829/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, KCB chuyên 

khoa Tai mũi họng, nội 

soi TMH 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

    

15 
Phạm Nguyễn 

Thế Trung 

0005494/S

L-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, Khám chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại, phẫu thuật mở 

mở tuyến giáp, phẫu 

thuật TK sọ não, PT 

nội soi. 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

tại phòng 

khám Tâm 

An - Tiểu 

khu 40, thị 

trấn Nông 

Trường 

Mộc Châu   

16 
Đặng Thị Thu 

Điểm 

0005584/S

L-CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, Khám, chữa 

bệnh chuyên khoa Mắt, 

chẩn đoán hình ảnh, 

phẫu thuật Phaco 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

  

Thạc sỹ 

nhãn 

khoa 

17 
Nguyễn Trường 

Dũng 

0001584/S

L-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại, 

khám, chữa bệnh đa 

khoa, phẫu thuật nội 

soi khớp gối, phẫu 

thuật nội soi cơ bản, PT 

thay khớp háng, ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

    



18 
Hoàng Thanh 

Lê 

001119/SL

-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên ngành Nội, 

HSCC 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

    

19 Đỗ Trọng Tuấn 

006552/SL

-CCHN 

khám chữa bệnh đa 

khoa,  thực hiện kỹ 

thuật tiêm khớp, điện 

tâm đồ, khám chữa 

bệnh chuyên khoa Nội, 

Khám, điều trị và dự 

phòng bệnh lao, KCB 

chuyên ngành truyền 

nhiễm và các bệnh 

nhiệt đới 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

    

20 Đỗ Thị Mai Anh 

000858/SL

-CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên ngành Nội 

khoa, khám, chữa bệnh 

đa khoa,  nội soi ống 

mềm tiêu hóa trên, siêu 

âm tổng quát, kỹ thuật 

tiêm khớp cơ bản,  

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

    

21 Đặng Thanh Trà 

0005493/S

L-CCHN 

khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa, điện tâm đồ 

cơ bản, holter điện tâm 

đồ, định hướng tim 

mạch 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 
    

22 Nguyễn Thị Hải 

0004573/S

L-CCHN 

KCB CK Nội ngoại sản 

nhi không làm thủ 

thuật chuyên khoa, 

khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội tiết 

đái tháo đường; đọc kết 

quả điện não; điện tâm 

đồ cơ bản 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

    

23 Lê Thanh Xuân 
0001933/S

L-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh, Siêu âm 

Doppler mạch 

máu,Siêu âm tim mạch 

trẻ em, Điện tim 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Trưởng khoa 

XN - CĐHA - 

Thăm dò chức 

năng,  Bác sỹ 

điều trị 

    

24 Đoàn Thị Hoa 

0004571/S

L-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh, Siêu âm 

Doppler mạch; Điện 

tâm đồ cơ bản; Siêu âm 

chẩn đoán trong Sản 

phụ khoa; Chụp cắt lớp 

vi tính; siêu âm chẩn 

đoán 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ khoa xét 

nghiệm - CĐHA 

- Thăm dò chức 

năng Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính  

  



25 Hoàng Thị Mai 

0004562/S

L-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh, chụp cắt 

lớp vi tính chẩn đoán 

các bệnh lý thường 

gặp; Siêu âm chẩn 

đoán ; Điện tâm đồ cơ 

bản; Đọc kết quả Lưu 

huyết não, 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ khoa xét 

nghiệm - CĐHA 

- Thăm dò chức 

năng 

    

26 
Nguyễn Thị 

Thủy 

006986/SL

-CCHN 

KCB đa khoa, ECG Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 
    

27 Hoàng Thị Châu 

000949/SL

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

nhi, chuyên ngành Nội 

khoa, nội soi ống mềm 

đường tiêu hóa, điện 

tâm đồ cơ bản, siêu âm 

Doppler tim 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 
    

28 Vũ Thị Vân 

0001934/S

L-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tim 

mạch, khám, chữa bệnh 

đa khoa, điện tâm đồ 

cơ bản 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 
    

29 
Nguyễn Thị 

Hạnh 

0001937/S

L-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nhi khoa, Khám chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

tại phòng 

khám 

chuyên 

khoa nhi 

Nguyễn 

Thị Hạnh - 

Tiểu khu 3, 

thị trấn 

Mộc Châu    

30 
Nguyễn Thị Thu 

Nga 

006796/SL

-CCHN 

Bác sỹ đa khoa, Điện 

tâm đồ cơ bản,Cấp cứu 

nhi, sơ sinh,Chăm sóc 

bệnh nhân nhi khoa, kỹ 

thuật bơm surfactant 

phổi 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

tại phòng 

khám Tâm 

An - Tiểu 

khu 40, thị 

trấn Nông 

Trường 

Mộc Châu   

31 Trần Thế Hoàng 

000102/SL

-CCHN 

KCB Nội khoa,  KCB 

chuyên khoa Truyền 

nhiễm; khám chữa 

bệnh đa khoa, điện tâm 

đồ cơ bản, chăm sóc 

điều trị HIV/AIDS, 

Khám, điều trị và dự 

phòng bệnh lao 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

    



32 
Ngô Thị 

Phương Thảo 

000095/SL

-CCHN 

KCB chuyên khoa Sản,  

siêu âm sản phụ khoa, 

KCB đa khoa, điện tâm 

đồ cơ bản 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

tại Phòng 

khám tư 

nhân 

Chuyên 

khoa phụ 

sản BS 

Ngô Thị 

Phương 

Thảo - TK 

Bệnh viện, 

TTNT 

Mộc Châu   

33 
Huỳnh Thanh 

Quân 

006553/SL

-CCHN 

KCB Đa khoa, KBCB 

Sản phụ khoa;  siêu âm 

sản phụ khoa, ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

tại Phòng 

khám tư 

nhân Hải 

Quân - 

Tiểu khu 

Nhà nghỉ - 

TTNT 

Mộc Châu   

34 Lê Việt Anh 

000798/SL

-CCHN 

KCB chuyên khoa Sản,  

siêu âm sản phụ khoa, 

phẫu thuật nội soi cơ 

bản, kỹ thuật soi đốt cổ 

tử cung, ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

tại Phòng 

khám tư 

nhân Sản 

phụ khoa 

BS CKI Lê 

Việt Anh - 

Số nhà 65, 

TK Bệnh 

viện, 

TTNT 

Mộc Châu   

35 
Nguyễn Thị 

Vân Anh 

000856/SL

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT,  Khám 

bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT-VLTL-

PHCN,Cấy chỉ- Thủy 

châm, Tiêm nội khớp,  

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

    

36 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

000929/SL

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT,  KCB 

VLTL-PHCN 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 
    



37 
Nguyễn Minh 

Tuấn 

0004983/S

L-CCHN 

KCB Đa khoa, khám, 

chữa bệnh chuyên khoa 

phục hồi chức năng, 

Khám, điều trị và dự 

phòng bệnh lao, ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 

    

38 Trần Anh Tuấn 

0005638/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, Khám và chữa 

bệnh chuyên khoa 

PHCN 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 
    

39 Hồ Hương Xuân 

0005324/S

L-CCHN 

KCB bằng YHCT, 

KCB PHCN 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 
    

40 Trần Mai Anh 

0008580/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ Điều trị, 

KCB tại các 

khoa khác khi 

được phân công 

theo phạm vi 

HĐ chuyên môn 
    

41 Đinh Thị Thêm 

000977/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên chức hộ 

sinh 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

NHS  

    

42 Vì Thị Thúy 

006735/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

NHS  

    

43 Vũ Anh Tuấn 

000976/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng, thực hiện 

các kỹ thuật gây mê hồi 

sức 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    



44 
Nguyễn Thị Thu 

Hà 

006012/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

45 Vì Thị Trang 

0004638/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

NHS  

    

46 Lò Thị Mai 

0004639/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

NHS  

    

47 
Nguyễn Thị 

Kiều Anh 

000955/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên chức hộ 

sinh 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

NHS  

    

48 
Nguyễn Tuấn 

Anh 

0001927/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

49 
Phạm Thị Ngọc 

Bích 

000859/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

50 Nguyễn Thị Thu 

0001951/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    



51 
Phùng Thị Thu 

Hằng 

000973/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

52 
Giang Thùy 

Linh 

006858/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

53 
Nguyễn Thị 

Dung 

006597/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y; Thực 

hiện các kỹ thuật 

VLTL-PHCN 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

54 Võ Thị Lệ 

0001587/S

L-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật y 

học cổ truyền, đa khoa 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

55 Ngô Thị Thủy 

000855/SL

-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

YHCT, Thực hiện các 

kỹ thuật VLTL-PHCN, 

đa khoa 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

56 
Nguyễn Việt 

Anh 

0005618/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y; Thực 

hiện các kỹ thuật 

VLTL-PHCN 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    



57 Phạm Hồng Sơn 

0005483/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y; Thực 

hiện các kỹ thuật 

VLTL-PHCN 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

58 
Nguyễn Đức 

Thành 

006067/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, KTV 

VLTL-PHCN 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

59 
Hoàng Văn 

Tùng 

0005309/S

L-CCHN 

thực hện PVHĐCM 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ; Phát hiện và xử trí 

các bệnh thông thường, 

xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng, khám, chữa 

bệnh bằng YHCT 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

60 
Nguyễn Thị 

Phượng 

000962/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng, Chăm sóc 

và điều trị bỏng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

61 Trần Lê Minh 

006601/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, gây 

mê hồi sức 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

62 
Nguyễn Hương 

Lan 

006603/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    



63 Đào Thị Huyền 

000959/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

64 
Nguyễn Trọng 

Bình 

000961/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng, gây mê hồi 

sức 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

65 Đỗ Thị Hương 

000960/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

66 
Hoàng Đức 

Vinh 

0001929/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

67 
Trịnh Mạnh 

Cường 

006017/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

68 Lê Thanh Châu 

006070/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, gây 

mê hồi sức 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    



69 
Huỳnh Mạnh 

Hùng 

0002793/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

70 
Nguyễn Thị 

Hòa 

0002799/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

71 
Nguyễn Xuân 

Trường 

0005283/S

L-CCHN 

thực hện PVHĐCM 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ; Phát hiện và xử trí 

các bệnh thông thường, 

xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng, Thực hiện 

các thủ thuật kéo nắn 

bó bột 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

72 
Vương Thị 

Thúy 

001009/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

73 Võ Thị Lan 

001007/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

74 
Nguyễn Thị 

Huyền 

001008/SL

-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngay 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, KTV y. 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    



75 
Bùi Thị Hải 

Đăng 

006859/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

76 
Nguyễn Đình 

Dũng 

006010/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

77 Đỗ Thùy Linh 

006013/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

78 Mùi Thị Linh 

006602/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

79 
Đỗ Thị Thu 

Hiền 

0001924/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

80 Hà Thị Bông Lê 

0001977/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

81 Lê Thị Điệp 

0001978/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    



82 
Lê Thị Thanh 

Hải 

0001947/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

83 Hoàng Anh Tú 

006000/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

84 
Nguyễn Thùy 

Dương 

0005284/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

85 
Phạm Quốc 

Hoàng 

0005310/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

86 
Quách Thị 

Thanh Tuyền 

000871/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 
 

  

87 Lê Minh Hải 

000869/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

88 Trần Quốc Nam 

00854/Sl-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngay 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, KTV y. 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    



89 Đỗ Lệ Quyên 

000950/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

90 
Mai Phương 

Thảo 

006015/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

91 
Nguyễn Phương 

Thảo 

0001948/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

92 Phạm Hồng Vân 

006598/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

93 Trần Văn Định 

0004826/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

94 
Đặng Thị Hải 

Hà 

0005676/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

95 Trần Thị Vân 

000967/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    



96 
Nguyễn Thúy 

Vân 

006003/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

97 Lã Nhật Thanh 

000974/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng, thực hiện 

các kỹ thuật gây mê hồi 

sức 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

98 Phó Hải Nam 

000970/SL

-CCHN 

Điều dưỡng đa khoa, 

thực hiện kỹ thuật thận 

nhân tạo;  

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

99 
Quách Công 

Đồng 

000956/SL

-CCHN 

Điều dưỡng đa khoa, 

thực hiện kỹ thuật thận 

nhân tạo;  

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

100 
Nguyễn Hồng 

Quân 

000952/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng, thực hiện 

kỹ thuật thận nhân tạo 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

101 
Nguyễn Thị 

Huyền 

006004/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    



102 
Nguyễn Ngọc 

Lâm 

006009/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, phụ 

giúp nội soi đại tràng, 

Chăm sóc bệnh nhân 

đột quỵ não sử dụng 

thuốc tiêu sợi huyết 

Atteplase 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

103 
Nguyễn Thế 

Hùng 

006001/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, phụ 

giúp nội soi đường tiêu 

hóa trên, dưới. 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

104 Hà Thị Nhung 

0005093/S

L-CCHN 

thực hiện theo quy định 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

105 
Phạm Thị Hồng 

Hải 

000863/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

106 
Trịnh Trung 

Đức 

005092/SL

-CCHN 

thực hiện theo quy định 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng; đo 

chức năng hô hấp 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

107 Vì Thị Hiền 

000975/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    



108 Sa Thúy Loan 

000864/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

109 Trịnh Hải Bình 

0001950/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

110 Quách Thị Thơ 

006976/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y; Đo 

chức năng hô hấp 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

111 
Vũ Thị Hồng 

Nga 

000972/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

112 
Nguyễn Thị 

Trang 

000860/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

113 
Phan Thị Lan 

Hương 

000844/SL

-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngay 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, KTV y. 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

114 Lê Thị Thúy 

006016/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    



115 
Nguyễn Thu 

Hiền 

0001984/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

116 Lê Thành Nam 

0001979/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

117 
Trần Văn 

Dương 

0001946/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

118 
Nguyễn Thị 

Liên 

001015/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

119 
Nguyễn Hồng 

Ngọc 

0004822/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

120 Vũ Thị Ngọc 

0002796/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

121 
Nguyễn Hương 

Trà 

006008/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    



122 Tòng Thị Dịu 

0001981/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

123 
Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

000954/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Trưởng phòng 

ĐD 

    

124 Trịnh Tú Uyên 

006912/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

125 Hà Quỳnh Anh 

0005981/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, thực 

hiện kỹ thuật Thận 

nhân tạo 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

126 
Trần Thị Thủy 

Anh 

001016/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

127 
Trương Thị 

Thùy Dung 

0001930/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    



128 
Đặng Thị Hằng 

Nga 

0001900/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

129 
Lê Thị Phương 

Linh 

006005/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

130 
Điền Thị Mai 

Hồng 

006014/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

131 Phạm Thế Anh 

006002/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

132 Ngần Văn Thụ 

0002797/S

L-CCHN 

chuyên khoa xét 

nghiệm 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

KTV  

    

133 Phạm Quốc Đạt 

0001585/S

L-CCHN 

Chụp XQ thông thường Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

KTV  

    

134 Lê Thị Lý 

000948/SL

-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Phó trưởng khoa 

- CKI XN 

    



135 Đỗ Xuân Kiên 

000847/SL

-CCHN 

Chụp XQ thường quy, 

xét nghiệm 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

KTV  

    

136 
Đào Thị Xuân 

Hương 

000849/SL

-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm, vi sinh 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

KTV  

    

137 Vũ Đức Toàn 

000852/SL

-CCHN 

KTV hình ảnh Y học Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

KTV  

    

138 
Vương Thị 

Hạnh Dương 

0001897/S

L-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

KTV  

    

139 Trần Thị Huyền 

0001901/S

L-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

KTV  

    

140 
Vương Thành 

trung 

0004636/S

L-CCHN 

Kỹ thuật hình ảnh y 

học 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

KTV  

    

141 
Lê viết Hoàng 

long 

0004876/S

L-CCHN 

Kỹ thuật hình ảnh y 

học 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

KTV  

    

142 Đỗ Thanh Nga 

0004767/S

L-CCHN 

Thực hiện KT XN Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

KTV  

    



143 
Nguyễn Vĩnh 

Bảo 

0004875/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. Thực 

hiện kỹ thuật Xquang, 

cắt lớp vi tính và cộng 

hưởng từ 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

KTV  

    

144 
Trịnh Thị Thu 

Hương 

0005680/S

L-CCHN 

KTV Xét nghiệm Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

KTV  

    

145 Bùi Thị Sâm 

000851/SL

-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

KTV  

    

146 
Trương Thị 

Thanh 

006011/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Nhân viên khoa 

KSNK 

    

147 Trần Thị Anh 

000861/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Nhân viên khoa 

KSNK 

    

148 Nguyễn Thế Vũ 

0001944/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Nhân viên khoa 

KSNK 

    

149 Vũ Mạnh Hùng 

0001898/S

L-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Nhân viên 

phòng TCHC 

    



150 
Nguyễn Trúc 

Quỳnh 

0005167/S

L-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

151 
Nguyễn Thị Tú 

Anh 

0005165/S

L-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng,  

    

152 Đặng Anh Tuấn 

0005826/S

L-CCHN 

thực hiện theo quy định 

tại TTLT số 

10/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng, 

    

153 
Nguyễn Thế 

Hồng Nhung 

0005169/S

L-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

154 Lê Thị Hải Yến 

0005166/S

L-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

155 Bùi Hải Yến 

0005822/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, KCB chuyên 

khoa  gây mê hồi sức, 

ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

khác khi được 

phân công theo 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

    

Quyết định 

số: 

274/QĐ-

SYT ngày 

05/5/2025 

KCB chuyên ngành 

Gây mê hồi sức 

  

156 Mai Thanh Hiếu 

0007076/S

L-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa, KCBchuyên 

ngành Sản phụ khoa, 

siêu âm trong sản phụ 

khoa, ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

khác khi được 

phân công theo 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn     



157 Hà Khắc Huy 

0007075/S

L-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

nội khoa, Kỹ thuật thận 

nhân tạo cơ bản, kỹ 

thuật lọc máu liên tục, 

ECG, kỹ thuật thẩm 

tách siêu lọc dịch bù 

trực tiếp từ dịch 

lọc(HDF online) 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

khác khi được 

phân công theo 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 
    

158 
Nguyễn Thị 

Hảo 

0008060/S

L-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

159 Phó Đức Trung 

0008061/S

L-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

160 
Trần Xuân 

Cường 

0008158/S

L-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

161 
Lê Thị Tuyết 

Hạnh 

001324/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng,Kỹ thuật 

lọc máu cơ bản, kỹ 

thuật thẩm tách siêu lọc 

dịch bù trực tiếp từ 

dịch lọc (HDF online) 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

162 
Phạm Mạnh 

Cường 

0007156/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa. Khám chữa bệnh 

chuyên ngành Ngoại 

khoa, Tán sỏi ngoài cơ 

thể, Phẫu thuật nội soi 

can thiệp qua đường 

niệu đạo, phẫu thuật 

nội soi ổ bụng, ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

khác khi được 

phân công theo 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 
    



163 
Nguyễn Lưu 

Quế 

0007191/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, cấp cứu sơ sinh, 

ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

khác khi được 

phân công theo 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

    

164 
Nguyễn Ngọc 

Diệu 

0007157/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định ãm số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên y, 

Chăm sóc và điều trị 

bỏng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

165 Trần Thị Lý 

038939/B

YT-CCHN 

Khám bênh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng 

hợp, Nội soi ống mềm 

tiêu hóa trên, siêu âm ổ 

bụng, Đọc kết quả đo 

chức năng thông khí, 

ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

khác khi được 

phân công theo 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn     

166 
Lưu Thi Thủy 

Phương 

0008176/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, Đọc kết quả đo 

chức năng thông khí, 

ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

khác khi được 

phân công theo 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn     

167 
Nguyễn Hải 

Vân 

0008261/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, Đọc kết quả đo 

chức năng thông khí, 

ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

khác khi được 

phân công theo 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn     

168 Đoàn Tùng Lâm 

0007029/S

L-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

YHCT, đa khoa 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng – 

KTV 

    

169 
Nguyễn Hồng 

Hạnh 

0007032/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định ãm số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    



170 Vũ Hồng Ngọc 

0008680/S

L-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

CN Xét nghiệm 

    

171 
Nguyễn Đăng 

Tuấn 

0008663/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

khác khi được 

phân công theo 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 
    

172 
Nguyễn Thị 

Kiều Trang 

025451/H

NO-CCHN 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-

BYT ngày 07/10/2015 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

173 
Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

008681/SL

-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên y. 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

174 
Nguyễn Thị 

Hạnh 

0008707/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng hộ sinh kỹ thuật 

y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

175 
Nguyễn Thị Hà 

Trang 

0007306/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

khác khi được 

phân công theo 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn     

176 
Nguyễn Xuân 

Hải 

007298/SL

-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, KCB chuyên 

khoa Ngoại, Chẩn 

đoán, cấp cứu và điều 

trị bỏng, ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

khác khi được 

phân công theo 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn     



177 
Vương Thu 

Hằng 

0007322/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng hộ sinh kỹ thuật 

y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

NHS  

    

178 Đàm Tuyết Lan 
0007328/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

khác khi được 

phân công theo 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn     

179 
Phạm Khắc 

Ngọc Hải 

0007327/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

khác khi được 

phân công theo 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn     

180 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 

0007375/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, Khám, điều trị và 

dự phòng bệnh lao, 

KCB chuyên khoa da 

liễu, ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

khác khi được 

phân công theo 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn     

181 
Nguyễn Tiến 

Đức 

0007382/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. đo chức năng 

hô hấp và thể tích ký 

thân 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

182 
Bùi Thị Thu 

Hằng 

0007539/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

183 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 

0007537/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    



184 Dư Thị Hoa 
0007408/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

185 
Ma Doãn 

Thuyết 

 

000296/Y

B-CCHN  

 Khám bệnh chữa bệnh 

chuyênkhoa mắt, phẫu 

thuật đục thủy tinh thể 

bằng phương pháp 

phaco  

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

LCK 

    

186 
Nguyễn Tuệ 

Giang 

041404/B

YT-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng hộ sinh kỹ thuật 

y 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

NHS 

    

187 Vũ Thu Hiền 
0007515/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị, 

KCB tại khoa 

YHCT-VLTL-

PHCN, khoa 

khám bệnh 

    

188 Đặng Thị Hồng 
0007817/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, Đọc kết quả đo 

chức năng thông khí, 

chẩn đoán điều trị bệnh 

nội tiết, đái tháo 

đường, ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bac sỹ điều trị 

    

189 Lê Minh Hiệp 
0007838/S

L-CCHN 

chuyên khoa xét 

nghiệm 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Cử nhân XN 

    

190 
Nguyễn Thị Hà 

Linh 

0007806/S

L-CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa, KCB sản phụ 

khoa, siêu âm chẩn 

đoán trong sản phụ 

khoa 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị 

    

191 
Nguyễn Phúc 

Hiếu 

0007654/S

L-CCHN 
KTV xét nghiệm 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

KTV khoa Xét 

nghiệm-CĐHA-

Thăm dò chức 

năng 

    



192 Phùng Thị Son 
000454/B

K-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng, Trợ giúp 

nội soi tiêu hóa, điện 

tim cơ bản. 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

193 
Nguyễn Thị 

Linh 

0007973/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

194 
Trần Tiến 

Thắng 

0007991/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

195 
Trịnh Đăng 

Hiếu 

0008000/S

L-CCHN 

Kỹ thuật viên hình ảnh 

y học 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

KTV 

    

196 
Nguyễn Đức 

Thuận 

0008016/S

L-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, ECG 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị,  

    

197 Trần Thị Hồng 
653/SL-

CCHND 

Phạm vi kinh doanh: 

Nhà thuốc, quầy thuốc, 

đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Trưởng khoa 

Dược 

    

198 
Nguyễn Hải 

Đăng 

0008044/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    



199 Vì Thị Thùy 
0005589/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

200 
Lò Minh 

Nguyệt 

0008575/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

201 Lê Thị Hằng 
0008613/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

202 
Trần Trung 

Hiếu 

0000157/S

L-GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bs điều trị khoa 

Ngoại TH 

    

203 Khà A Chờ 
0000156/S

L-GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bs điều trị khoa 

Ngoại TH 

    

204 Đỗ Thị Trang 
0000201/S

L-GPHN 

Khám chữa bệnh 

YHCT 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

BS điều trị khoa 

YHCT 

    

205 
Nguyễn Thu 

Hoài 

0000146/S

l-GPHN 
Điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng  

    

206 
Nguyễn Phan 

Thị Bảo Dương 

2029/CCH

N-D-SYT-

SL 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược 

của cơ sở bán lẻ thuốc 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Dược sỹ đại học 

    



207 Ma Thanh Hằng 

1802/CCH

N-D-SYT-

SL 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược 

của cơ sở bán lẻ thuốc 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Dược sỹ đại học 

    

208 
Phạm Thu 

Hương 

1511/CCH

N-D-SYT-

SL 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược 

của cơ sở bán lẻ thuốc 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Dược sỹ cao 

đẳng 

    

209 Kim Thảo Hà 

1941/CCH

N-D-SYT-

SL 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược 

của cơ sở bán lẻ thuốc 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Dược sỹ cao 

đẳng 

    

210 
Nguyễn Thị 

Hiền Anh 

2019/CCH

N-D-SYT-

SL 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược 

của cơ sở bán lẻ thuốc 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Dược sỹ đại học 

    

211 Nguyễn Thị Mai 
981/SL-

CCHND 

Đủ tiêu chuẩn ngành 

nghê dược các hình 

thức tổ chức: quầy 

thuốc, đại lý bán thuốc 

của doanh nghiệp 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Dược sỹ đại học 

    

212 Vũ Thị Nguyệt 

1523/CCH

N-D-SYT-

SL 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược 

của cơ sở bán lẻ thuốc 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Dược sỹ cao 

đẳng 

    

213 Vũ Bình Dương 

2158/CCH

N-D-SYT-

SL 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược 

của cơ sở bán lẻ thuốc 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Dược sỹ cao 

đẳng 

    

214 
Nguyễn Minh 

Ngọc 

2059/CCH

N-D-SYT-

SL 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược 

của cơ sở bán lẻ thuốc 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Dược sỹ đại học 

    



215 Lê Huyền Trang 

2425/CCH

N-D-SYT-

SL  

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược 

của cơ sở bán lẻ thuốc  

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Dược sỹ đại học 

    

216 Lê Đức Thắng 

2421/CCH

N-D-SYT-

SL  

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược 

của cơ sở bán lẻ thuốc   

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Dược sỹ cao 

đẳng 

    

217 Lê Ngọc Tú 

1494/CCH

N-D-SYT-

SL 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược 

của cơ sở bán lẻ thuốc 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Dược sỹ cao 

đẳng 

    

218 
Nguyễn Phương 

Thảo 

000857/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc han hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

    

219 Đỗ Thị Thủy 
0008673/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên 

Bán thời gian Điều dưỡng     

220 
Bùi Thị Hương 

006932/Sl-

CCHN Bác sỹ đa khoa Bán thời gian 

Bác sỹ khoa 

khám bệnh     

221 Nguyễn Thị 

Huyền 

000257/SL

-CCHN Điều dưỡng Bán thời gian Điều dưỡng     

222 

Phạm Thị Thu 

000872/SL

-CCHN 

Theo Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng Bán thời gian Điều dưỡng     

223 

Nguyễn Thị 

Châu Xuân 

000951/SL

-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp Bán thời gian NHS     



vụ ngạch viên chức hộ 

sinh 

224 

Nguyễn Thị Lợi 

0002671/S

L-CCHN 

KCB sản phụ khoa,siêu 

âm trong sản phụ khoa Bán thời gian 

Bác sỹ điều trị 

khoa Phụ sản     

225 

Nguyễn Thị 

Liên 

000053/SL

-CCHN 

KCB nội khoa,nhi 

khoa, Siêu âm sản phụ 

khoa, siêu âm tim 

mạch, siêu âm tổng 

quát Bán thời gian 

Bác sỹ điều trị 

khoa nhi, khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh     

226 

Nguyễn Thị Cúc 

000853/SL

-CCHN 

Theo Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng Bán thời gian Điều dưỡng     

227 

Nguyễn Thị 

Hựu 

000963/SL

-CCHN KTV gây mê – hồi sức  Bán thời gian Điều dưỡng     

228 

Lê Thị Lâm 

000964/SL

-CCHN KTV xương bột Bán thời gian Điều dưỡng     

229 

Đinh Thị 

Phượng 

000091/SL

-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, xét nghiệm, siêu 

âm tổng quát Bán thời gian 

Bác sỹ điều trị 

khoa Nội TH     

230 

Hoàng Văn 

Dung 

000953/SL

-CCHN 

Theo quy định tại QĐ 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng BNV về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng Bán thời gian 

Điều dưỡng 

khoa Nội TH     

231 
Nguyễn Trung 

Chính 

000038/SL

-CCHN KCB ngoại khoa Bán thời gian 

Bác sỹ điều trị 

khoa Ngoại TH     

232 Phan Thanh 

Dần 

000168/SL

-CCHN KCB Nội TH Bán thời gian 

Bác sỹ điều trị 

khoa HSCC     

233 
Đặng Quốc 

Quân 

032710/H

NO-CCHN 

KTV chẩn đoán hình 

ảnh 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ KTV     



6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

234 

Đào Thu Hằng 

0008080/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên Bán thời gian 

NHS khoa phụ 

sản     

235 

Lê Trí Nguyên 

1817/CCH

N-D-SYT-

SL 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược 

của cơ sở bán lẻ thuốc Bán thời gian 

Khoa Dược – 

TBYT     

236 

Quàng Thị Hà 

Trang 

0000241/S

L-PGHN Điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Điều dưỡng 

khoa Ngoại tổng 

hợp     

237 

Bùi Việt Hùng 

0002795/S

L-CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên 
Bán thời gian 

Điều dưỡng 

khoa Ngoại TH     

238 

Lê Quốc Đông 

003118/H

NO-CCHN 

Khám bêệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt Bán thời gian 

Bác sỹ điều trị 

khoa LCK     

239 

Vàng Thị Pỏm 

002823/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị 

khoa Phụ sản   

240 

Vũ Thị Hương 

000796/Đ

B-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị KTV    

241 

Lèo Thị Phưa 

0005409/S

L-CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT_B

NV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị Điều dưỡng   



242 

Đinh Công 

Thân 

000703/Đ

B-CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, KCB chuyên 

khoa phụ sản, siêu âm 

ổ bụng, siêu âm trong 

sản phụ khoa, soi đốt 

cổ tử cung. 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị 

khoa Phụ sản   

243 

Hà Văn Thành 

0000411/S

L-GPHN 

KCB Nội khoa, kỹ 

thuật thận nhân tạo cơ 

bản 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

Bác sỹ điều trị 

khoa HSCC   

244 

Lê Phương Nam 

0000329/S

L-GPHN Điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị Điều dưỡng   

245 

Phạm Quỳnh 

Anh 

0000328/S

L-GPHN Điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị Điều dưỡng   

246 

Trần Thị Linh 

Chi 

0000347/S

L-GPHN KCB Y học cổ truyền 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị 

BS điều trị khoa 

YHCT-VLTL-

PHCN   

247 

Đỗ Tiến Anh 

0000518/S

L-GPHN Điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị Điều dưỡng   

248 

Phan Thị Hồng 

Anh 

0000552/S

L-GPHN Điều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị Điều dưỡng   

249 

Vũ Tịnh Tâm 

0000185/S

L-GPHN ĐIều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị Điều dưỡng   



250 

Nguyễn Thị 

Diệu Huyền 

0000592/S

L-GPHN ĐIều dưỡng 

Sáng : 7h30 - 

12h00 Chiều : 

13h00 - 16h30 

từ thứ 2 đến thứ 

6, trực theo 

phân công của 

đơn vị Điều dưỡng   
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